
STT MÃ LỚP TÊN MÔN GIẢNG VIÊN NGÀY THI CA THI

1 IS254.E21.CN1.CNTT Hệ hỗ trợ ra quyết định Nguyễn Hồ Duy Trí 24/5/2025 1

2 MA004.E23.CN2.CNTT Cấu trúc rời rạc Nguyễn Văn Hợi 24/5/2025 1

3 MA004.E21.CN1.CNTT Cấu trúc rời rạc Lê Hoàng Tuấn 24/5/2025 1

4 MA004.E22.LT.CNTT Cấu trúc rời rạc Lê Hoàng Tuấn 24/5/2025 1

5 ENG02.E21.CN1.CNTT Anh văn 2 Phạm Thị Kiều Tiên 24/5/2025 2

6 IT007.E21.CN1.CNTT Hệ điều hành Trần Hoàng Lộc 24/5/2025 2

7 IT007.E22.LT.CNTT Hệ điều hành Trần Hoàng Lộc 24/5/2025 2

8 ENG03.E21.CN1.CNTT Anh văn 3 Phạm Thị Kiều Tiên 24/5/2025 2

9 MA003.E21.CN1.CNTT Đại số tuyến tính Nguyễn Văn Hợi 24/5/2025 3

10 MA003.E22.LT.CNTT Đại số tuyến tính Nguyễn Văn Hợi 24/5/2025 3

11 IE104.E21.CN2.CNTT Internet và công nghệ Web Mai Xuân Hùng 24/5/2025 3

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH THI DỰ KIẾN

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2024 - 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



12 IT004.E21.CN1.CNTT Cơ sở dữ liệu Huỳnh Đức Huy 24/5/2025 4

13 MA006.E21.CN1.CNTT Giải tích Lê Hoàng Tuấn 24/5/2025 4

14 IT004.E22.CN2.CNTT Cơ sở dữ liệu Nguyễn Hồ Duy Trí 24/5/2025 4

15 IT001.E21.CN1.CNTT Nhập môn Lập trình Đặng Văn Em 24/5/2025 5

16 IT001.E22.CN2.CNTT Nhập môn Lập trình Phạm Thế Sơn 24/5/2025 5

17 IE105.E21.CN1.CNTT Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Hồ Hải 25/5/2025 1

18 IE105.E23.LT.CNTT Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Tô Nguyễn Nhật Quang 25/5/2025 1

19 IT005.E21.CN2.CNTT Nhập môn mạng máy tính Lê Đức Thịnh 25/5/2025 2

20 IT003.E22.CN2.CNTT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Phạm Thế Sơn 25/5/2025 2

21 IT003.E23.LT.CNTT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Phạm Thế Sơn 25/5/2025 2

22 IT003.E21.CN1.CNTT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mai Xuân Hùng 25/5/2025 2

23 IE403.E21.CN1.CNTT Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội Mai Xuân Hùng 25/5/2025 3

24 IE403.E22.LT.CNTT Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội Mai Xuân Hùng 25/5/2025 3

25 MA005.E22.LT.CNTT Xác suất thống kê Nguyễn Văn Hợi 25/5/2025 3

26 MA005.E21.CN1.CNTT Xác suất thống kê Lê Hoàng Tuấn 25/5/2025 3

28 IT012.E22.CN2.CNTT Tổ chức và cấu trúc máy tính II Phan Đình Duy 25/5/2025 4

29 IT012.E21.CN1.CNTT Tổ chức và cấu trúc máy tính II Phan Đình Duy 25/5/2025 4

27 ENG01.E21.CN1.CNTT Anh văn 1 Nguyễn Thị Huỳnh Như 25/5/2025 5



30 IT002.E21.CN1.CNTT Lập trình hướng đối tượng Cáp Phạm Đình Thăng 25/5/2025 5

31 IT002.E22.CN2.CNTT Lập trình hướng đối tượng Cáp Phạm Đình Thăng 25/5/2025 5

1 IT001.E21.CN2.TTNT Nhập môn Lập trình Cáp Phạm Đình Thăng 24/5/2025 1

2 CS115.E21.CN2.TTNT Toán cho Khoa học máy tính Dương Việt Hằng 24/5/2025 2

3 IT004.E21.CN2.TTNT Cơ sở dữ liệu Huỳnh Đức Huy 24/5/2025 3

4 IT005.E21.CN2.TTNT Nhập môn mạng máy tính Tô Nguyễn Nhật Quang 24/5/2025 4

5 AI001.E21.LT.TTNT Giới thiệu ngành Trí tuệ nhân tạo Đỗ Văn Tiến 24/5/2025 5
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